
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-TTYT Vân Canh, ngày 12 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hàng hóa 

công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư 

hỏng năm 2024 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

          Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND 

tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND 

tỉnh Bình Định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh; 

Căn cứ Kết quả cuộc họp Hội đồng ngày 02/08/2024 để xét duyệt các 

hàng hóa, công cụ, dụng cụ và văn phòng phẩm năm 2024 để thực hiện mua 

sắm; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TTYT ngày 04/9/2024 của Giám đốc Trung 

tâm y tế huyện Vân Canh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 

2024; 

Căn cứ Dự thảo hợp đồng 11/9/2024 đã ký giữa Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh và Tạp hóa Hồ Thị Diễm Trang; 

Căn cứ Tờ trình ngày 11/9/2024 của Tổ mua sắm về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ 

mau hư hỏng năm 2024; 



 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định ngày 11/9/2024 về 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, 

dụng cụ mau hư hỏng năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 

2024, bao gồm: 

1. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư 

hỏng năm 2024. 

2. Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 

2024. 

3. Tên đơn vị trúng thầu: Tạp hóa Hồ Thị Diễm Trang (Địa chỉ: Khu 

phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh). 

4. Giá trúng thầu: 98.190.000  đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, 

một trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). 

(Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT và các chi phívận chuyển đến tại 

kho của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh). 

5. Danh mục hàng hóa: (Theo phụ lục đính kèm) 

6. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn 

kinh phí nhà nước cấp năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 2: Giao phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và Tạp 

hóa Hồ Thị Diễm Trang căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu 

thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tổ 

chức – Hành chính, Tài chính - Kế toán, Tạp hóa Hồ Thị Diễm Trang và các 

khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT Trung tâm Y tế; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 
           

Lang Đình Bính 

 

 

  



                             Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT ngày 12  tháng 9 năm 2024 của Trung tâm y tế huyện Vân Canh) 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

1 Ấm điện siêu tốc CCDC_2024_01 Panafress 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Panafress Panafress 

Ấm điện siêu 

tốc 
Cái 12 340.000 20 ngày 

2 
Bàn chải nhựa giặt 

đồ 
CCDC_2024_02 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Bàn chải nhựa 

giặt đồ 
Cái 31 10.000 20 ngày 

3 Bình thủy CCDC_2024_03 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Bình thủy Cái 7 180.000 20 ngày 

4 Bộ bình ly thủy tinh CCDC_2024_04 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Bộ bình ly 

thủy tinh 
Bộ 14 150.000 20 ngày 

5 Bộ bình ly uống trà CCDC_2024_05 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Bộ bình ly 

uống trà 
Bộ 5 250.000 20 ngày 

6 Bộ lau nhà 360 độ CCDC_2024_06 
Hiệu 

Sendo 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Hiệu Sendo 

Bộ lau nhà 360 

độ 
Bộ 16 260.000 20 ngày 

7 Bô nhựa đứng CCDC_2024_07 
Song 

Long 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Song Long Bô nhựa đứng Cái 3 25.000 20 ngày 

8 Bô nhựa y tế (bô dẹp) CCDC_2024_08 
Song 

Long 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Song Long 

Bô nhựa y tế 

(bô dẹp) 
Cái 2 30.000 20 ngày 

9 Bót chà  cầu tròn CCDC_2024_09 
Viễn 

Thông 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Viễn Thông 

Bót chà  cầu 

tròn 
Cái 37 18.000 20 ngày 

10 Bót chà sàn nhà cầu CCDC_2024_10 
Hiệp 

Hưng 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Hiệp Hưng 

Bót chà sàn 

nhà cầu 
Cái 30 18.000 20 ngày 

11 

Ca nhựa có cán dài 

loại 2lít (dùng cho 

nhà vệ sinh) 

CCDC_2024_11 
Đồng 

Tiến 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Đồng Tiến 

Ca nhựa có 

cán dài loại 

2lít (dùng cho 

nhà vệ sinh) 

Cái 50 28.000 20 ngày 



 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

12 
Cào cỏ 8 răng (có 

cán) 
CCDC_2024_12 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Cào cỏ 8 răng 

(có cán) 
Cái 8 70.000 20 ngày 

13 
Cây gắp đá cỡ lớn 

Inox 
CCDC_2024_13 

Tiểu Đại 

Phát, Việt 

Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Tiểu Đại 

Phát, Việt 

Nam 

Cây gắp đá cỡ 

lớn Inox 
Cây 14 45.000 20 ngày 

14 Cây thông bồn cầu CCDC_2024_14 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Cây thông bồn 

cầu 
Cây 16 50.000 20 ngày 

15 Cây lau nhà 360 độ CCDC_2024_15 
Hiệu 

Sendo 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Hiệu Sendo 

Cây lau nhà 

360 độ 
Cây 22 130.000 20 ngày 

16 Chiếu 0,8m (lá lát) CCDC_2024_16 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chiếu 0,8m (lá 

lát) 
Chiếc 20 90.000 20 ngày 

17 Chiếu 1m2 (lá lát) CCDC_2024_17 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chiếu 1m2 (lá 

lát) 
Chiếc 14 120.000 20 ngày 

18 Chiếu 1m (lá lát) CCDC_2024_18 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chiếu 1m (lá 

lát) 
Cái 9 100.000 20 ngày 

19 Chổi đót dày CCDC_2024_19 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Chổi đót dày Cây 89 40.000 20 ngày 

20 
Chổi lông nhựa cán 

ngắn 
CCDC_2024_20 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chổi lông 

nhựa cán ngắn 
Cây 25 15.000 20 ngày 

21 
Chổi nhựa qu t nước 

(cán inox) 
CCDC_2024_21 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chổi nhựa 

qu t nước (cán 

inox) 

Cây 25 45.000 20 ngày 

22 Chổi qu t trần nhà CCDC_2024_22 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chổi qu t trần 

nhà 
Cây 13 35.000 20 ngày 

23 
Chổi xương (Bằng 

cọng dừa) 
CCDC_2024_23 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Chổi xương 

(Bằng cọng 

dừa) 

Cây 79 20.000 20 ngày 

24 
Cưa cầm tay (loại 

tốt) 
CCDC_2024_24 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Cưa cầm tay 

(loại tốt) 
Cái 5 100.000 20 ngày 



 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

25 D p nhựa 38 CCDC_2024_25 Dino’S 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Dino’S D p nhựa 38 Đôi 44 55.000 20 ngày 

26 D p nhựa số 40 CCDC_2024_26 Dino’S 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Dino’S 

D p nhựa số 

40 
Đôi 35 55.000 20 ngày 

27 D p nhựa số 43 CCDC_2024_27 Dino’S 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Dino’S 

D p nhựa số 

43 
Đôi 20 55.000 20 ngày 

28 
D p nhựa số 40 có lỗ 

để nhà VS 
CCDC_2024_28 Dino’S 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Dino’S 

D p nhựa số 

40 có lỗ để 

nhà VS 

Đôi 23 40.000 20 ngày 

29 Đòn ngồi nhựa CCDC_2024_29 Duy Tân 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Duy Tân Đòn ngồi nhựa Cái 12 25.000 20 ngày 

30 Đồng hồ treo tường CCDC_2024_30 

Seiko 

Clock 

QXA651

K 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Nhật Bản 

Seiko 

Clock 

QXA651K 

Đồng hồ treo 

tường 
Cái 6 400.000 20 ngày 

31 
Găng tay BHLĐ cao 

su số 7,5 
CCDC_2024_31 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Găng tay 

BHLĐ cao su 

số 7,5 

Đôi 92 20.000 20 ngày 

32 
Găng tay BHLĐ cao 

su số 9,5 
CCDC_2024_32 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Găng tay 

BHLĐ cao su 

số 9,5 

Đôi 68 20.000 20 ngày 

33 Ghế nhựa tựa CCDC_2024_33 

Duy Tân 

loại 1 

BGN15 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Duy Tân 

loại 1 

BGN15 

Ghế nhựa tựa Cái 20 140.000 20 ngày 

34 Kệ để d p bằng inox CCDC_2024_34 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Kệ để d p 

bằng inox 
Cái 5 250.000 20 ngày 

35 
Khăn lau 20cm x 

20cm 
CCDC_2024_35 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Khăn lau 

20cm x 20cm 
Cái 822 5.000 20 ngày 

36 
Khăn lau 20cm x 

40cm 
CCDC_2024_36 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Khăn lau 

20cm x 40cm 
Cái 135 10.000 20 ngày 

37 
Khăn lau 25cm x 

60cm 
CCDC_2024_37 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Khăn lau 

25cm x 60cm 
Cái 46 25.000 20 ngày 



 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

38 Cuốc (có cán) CCDC_2024_38 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Cuốc (có cán) Cái 18 110.000 20 ngày 

39 
Mền bông cho nhân 

viên (Loại 3kg) 
CCDC_2024_39 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Mền bông cho 

nhân viên 

(Loại 3kg) 

Cái 4 290.000 20 ngày 

40 Miếng chà xoong CCDC_2024_40 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Miếng chà 

xoong 
Cái 99 4.000 20 ngày 

41 
Móc áo nhôm dày 

(loại lớn) 
CCDC_2024_41 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Móc áo nhôm 

dày (loại lớn) 
Cái 120 5.000 20 ngày 

42 
Móc dán tường loại 

5kg 
CCDC_2024_42 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Móc dán 

tường loại 5kg 
Cái 37 15.000 20 ngày 

43 
Móc treo đồ Inox gắn 

tường 
CCDC_2024_43 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Móc treo đồ 

Inox gắn 

tường 

Cái 3 55.000 20 ngày 

44 
Móc xoay phơi khăn 

lau tay Inox 
CCDC_2024_44 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Móc xoay phơi 

khăn lau tay 

Inox 

Cái 5 70.000 20 ngày 

45 
Mùng Tuyn 

(1m2*2m *1,5m) 
CCDC_2024_45 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Mùng Tuyn 

(1m2*2m 

*1,5m) 

Cái 29 70.000 20 ngày 

46 Gối CCDC_2024_46 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Gối 

 
34 50.000 20 ngày 

47 Nhựa áo mưa CCDC_2024_47 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Nhựa áo mưa M t 33 20.000 20 ngày 

48 
Nước tẩy dung tích 1 

lít 
CCDC_2024_48 Javel 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Javel 

Nước tẩy dung 

tích 1 lít 
Chai 66 35.000 20 ngày 

49 
Ổ cắm điện có dây 

loại 7 lỗ 
CCDC_2024_49 NAVICO 

Từ năm 2023 

trở về sau 
NAVICO NAVICO 

Ổ cắm điện có 

dây loại 7 lỗ 
Cái 16 100.000 20 ngày 

50 Ổ khoá  CCDC_2024_50 Việp Tiệp 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việp Tiệp Ổ khoá Cái 28 60.000 20 ngày 



 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

51 Ổ khoá cửa 2 chiều CCDC_2024_51 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Ổ khoá cửa 2 

chiều 
Cái 20 160.000 20 ngày 

52 
Ống nhựa dùng tưới 

cây 
CCDC_2024_52 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Ống nhựa 

dùng tưới cây 
M t 520 15.000 20 ngày 

53 Quạt đứng CCDC_2024_53 
Senko 

DCN108 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Senko 

DCN108 
Quạt đứng Cái 8 650.000 20 ngày 

54 Quẹt ga CCDC_2024_54 
Viva, 

Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Viva, Việt 

Nam 
Quẹt ga Cái 39 3.000 20 ngày 

55 Rựa phát cây CCDC_2024_55 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Rựa phát cây Cái 7 110.000 20 ngày 

56 Sô nhựa  90lít CCDC_2024_56 

Đồng 

Tiến loại 

1 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Đồng Tiến 

loại 1 
Sô nhựa  90lít Cái 5 250.000 20 ngày 

57 Sô nhựa 15lít CCDC_2024_57 

Đồng 

Tiến loại 

1 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Đồng Tiến 

loại 1 
Sô nhựa 15lít Cái 8 60.000 20 ngày 

58 Sô nhựa 30 lít CCDC_2024_58 

Đồng 

Tiến loại 

1 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Đồng Tiến 

loại 1 
Sô nhựa 30 lít Cái 14 110.000 20 ngày 

59 Sô nhựa 60 lít CCDC_2024_59 

Đồng 

Tiến loại 

1 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam 

Đồng Tiến 

loại 1 
Sô nhựa 60 lít Cái 4 190.000 20 ngày 

60 

Sọt nhựa có quai 

xách (dùng để sát 

khuẩn dụng cụ) 

CCDC_2024_60 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Sọt nhựa có 

quai xách 

(dùng để sát 

khuẩn dụng 

cụ) 

Cái 10 22.000 20 ngày 

61 Thảm chà chân nhựa CCDC_2024_61 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Thảm chà 

chân nhựa 
Cái 48 55.000 20 ngày 

62 
Thau nhựa đường 

kính 50 cm 
CCDC_2024_62 Duy tân 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Duy tân 

Thau nhựa 

đường kính 50 

cm 

Cái 10 50.000 20 ngày 



 

TT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Nhãn 

hiệu 
Năm sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

63 Ủng cao su số 9,5 CCDC_2024_63 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Ủng cao su số 

9,5 
Cái 20 50.000 20 ngày 

64 
Xẻng xúc đất (có 

cán) 
CCDC_2024_64 Việt Nam 

Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Xẻng xúc đất 

(có cán) 
Cái 3 65.000 20 ngày 

65 Xúc rác nhôm CCDC_2024_65 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam Xúc rác nhôm Cái 31 26.000 20 ngày 

66 Thau tắm em b  CCDC_2024_66 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Thau tắm em 

b  
Cái 1 75.000 20 ngày 

67 Quạt treo tường CCDC_2024_67 Việt Nam 
Từ năm 2023 

trở về sau 
Việt Nam Việt Nam 

Quạt treo 

tường 
Cái 2 400.000 20 ngày 

Tổng cộng: 98.190.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng chẵn) 
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